BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
                     TCVN/TC 17 THÉP
THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1. Thông tin chung về dự thảo TCVN
a) Tên dự thảo TCVN: Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy (soát xét, bổ sung TCVN 13627:2023)
b) Thuộc lĩnh vực: Sản phẩm thép.
c) Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép không gỉ mác 410-DP1, 410-DP2, 410-DP3 và 410-DP4 (bổ sung mới) dùng làm đĩa phanh sử dụng cho mô tô, xe máy.
d) Mục tiêu của tiêu chuẩn: Bổ sung mác thép không gỉ 410-DP4 (tương đương mác 0Cr13Mn-H theo tiêu chuẩn Q/TB 3133 của Trung Quốc) đang được sản xuất và sử dụng để làm đĩa phanh mô tô, xe máy nhưng chưa có trong TCVN 13627:2023, nhằm hoàn thiện cơ sở kỹ thuật cho công tác quản lý chất lượng, chứng nhận hợp quy và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu.
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép.
e) Tổ chức tham gia soạn thảo (nếu có): không.
g) Phiên bản dự thảo: Phiên bản 2.
2. Nội dung dự thảo TCVN
	Điều
	Nội dung
	Thuyết minh

	Tên & bố cục
	Giữ nguyên tên tiêu chuẩn và tên tiếng Anh: "Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy".
Bổ sung mác thép mới 410-DP4 vào phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, bảng thành phần hóa học (Bảng 2) và bảng tính chất cơ học (Bảng 3); bố cục các điều còn lại giữ nguyên theo TCVN 13627:2023.
	TCVN 13627:2023 hiện chỉ quy định 3 mác thép (410-DP1, 410-DP2, 410-DP3). Từ năm 2022, hãng xe máy Honda đã nghiên cứu, phát triển một số chủng loại thép dùng làm đĩa phanh, đã tiến hành sản xuất và lắp đặt cho một số mẫu xe trên thị trường Trung Quốc đạt kết quả tốt, được nhà sản xuất công bố theo tiêu chuẩn doanh nghiệp Q/TB 3133-2022 (mác 0Cr13Mn-H), có thành phần hóa học và cơ tính khác biệt so với 3 mác đã có trong TCVN 13627:2023.
Việc bổ sung mác thép mới (410-DP4) giúp tiêu chuẩn bao quát đầy đủ chủng loại thép không gỉ làm đĩa phanh đang lưu thông thực tế, làm cơ sở quản lý chất lượng hàng hóa.

	1
	Phạm vi áp dụng: bổ sung mác thép 410-DP4 vào danh mục các mác thép thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn (cùng với 410-DP1, 410-DP2, 410-DP3).
	Cập nhật theo nội dung bổ sung mác thép mới tại 4.3 và 4.4; giữ nguyên cách diễn đạt và chú thích về ký hiệu mác thép của TCVN 13627:2023.

	2
	Tài liệu viện dẫn: giữ nguyên toàn bộ 6 tài liệu viện dẫn của TCVN 13627:2023 (TCVN 197-1, TCVN 4399, TCVN 8594, TCVN 10357, TCVN 11371, JIS G 1253).
	Các tài liệu viện dẫn về phương pháp thử kéo, yêu cầu chung khi cung cấp, dung sai kích thước và phân tích thành phần hóa học vẫn phù hợp và đủ để áp dụng cho mác thép bổ sung 410-DP4; không phát sinh tài liệu viện dẫn mới.

	3
	Thuật ngữ và định nghĩa: giữ nguyên định nghĩa "thép không gỉ" (3.1) như TCVN 13627:2023.
	Mác thép bổ sung 410-DP4 có hàm lượng Cr từ 11,5 % đến 14,0 %, phù hợp với định nghĩa thép không gỉ đã nêu tại 3.1 (Cr ≥ 10,5 %); không cần bổ sung thuật ngữ mới.

	4.2
	Kích thước và dung sai kích thước: giữ nguyên hoàn toàn nội dung của TCVN 13627:2023 (hình thức cung cấp dạng tấm, lá, băng; dung sai theo TCVN 10357 và TCVN 8594).
	Kích thước cung cấp và dung sai kích thước là yêu cầu chung, áp dụng thống nhất cho tất cả các mác thép trong tiêu chuẩn, không phụ thuộc vào mác thép cụ thể nên không cần điều chỉnh khi bổ sung mác 410-DP4.

	4.3
	Thành phần hóa học (Bảng 2): bổ sung hàng mác thép 410-DP4 với thành phần: C 0,045 % ÷ 0,080 %; Si ≤ 0,60 %; Mn 1,00 % ÷ 2,50 %; P ≤ 0,035 %; S ≤ 0,03 %; Cr 11,5 % ÷ 14,0 %; N 0,008 % ÷ 0,020 %; Nb ≤ 0,010%
	Các mẫu thép này đã được Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) - Viện Khoa học vật liệu thử nghiệm và có Báo cáo thử nghiệm số 46/26, theo đó, đây là 1 mác thép không gỉ dùng làm đĩa phanh, có các tính chất đúng theo công bố tại Q/TB 3133-2022 (mác 0Cr13Mn-H).

	4.4
	Tính chất cơ học (Bảng 3): bổ sung hàng mác thép 410-DP4 với giới hạn chảy trên nhỏ nhất 205 MPa, giới hạn bền kéo nhỏ nhất 410 MPa, độ giãn dài nhỏ nhất 20 %. 
Đồng thời chuẩn hóa lại tiêu đề Bảng 3, thay các cụm từ diễn giải dài ("Giá trị quy định của giới hạn chảy trên", "Giá trị quy định của giới hạn bền kéo", "Giá trị đặc trưng quy định của độ giãn dài") bằng ký hiệu kỹ thuật ngắn gọn Rp0,2, Rm, A.
	Giá trị cơ tính lấy theo đúng yêu cầu tại Q/TB 3133-2022 (mác 0Cr13Mn-H): Rp0,2 ≥ 205 MPa, Rm ≥ 410 MPa, A ≥ 20 %.
Kết quả thử kéo thực tế trên 4 mẫu thép tấm tại Báo cáo 46/26 (COMFA) theo TCVN 197-1 cho giá trị: giới hạn chảy 374 MPa ÷ 400 MPa, giới hạn bền kéo 472 MPa ÷ 515 MPa, độ giãn dài 33 % ÷ 35 %, đều thỏa mãn đồng thời yêu cầu cơ tính của mác đề xuất 410-DP4, khẳng định tính khả thi và phù hợp thực tế của mức quy định được đề xuất.
Việc rút gọn tiêu đề bảng bằng ký hiệu Rp0,2/Rm/A theo góp ý của Ban kỹ thuật tại cuộc họp, giúp bảng biểu ngắn gọn, thống nhất với cách trình bày ký hiệu cơ tính phổ biến trong các TCVN, ISO về sản phẩm thép; không làm thay đổi bản chất yêu cầu kỹ thuật.

	5
	Phương pháp thử: giữ nguyên, áp dụng JIS G 1253 để xác định thành phần hóa học và TCVN 197-1 (ISO 6892-1) để xác định tính chất cơ học cho tất cả các mác thép, bao gồm cả 410-DP4.
	Hai phương pháp thử đã được kiểm chứng phù hợp qua thực tế thử nghiệm mẫu tại Báo cáo 46/26 (thành phần hóa học phân tích theo ASTM E1086 tương đương về nguyên lý quang phổ phát xạ với JIS G 1253; thử kéo theo TCVN 197-1); không cần bổ sung phương pháp thử riêng cho mác 410-DP4.

	6
	Ghi nhãn: giữ nguyên các nội dung ghi nhãn bắt buộc như TCVN 13627:2023.
	Yêu cầu ghi nhãn là yêu cầu chung cho sản phẩm, áp dụng thống nhất cho mọi mác thép thuộc phạm vi tiêu chuẩn, không cần điều chỉnh khi bổ sung mác mới.

	Thư mục TLTK
	Bổ sung: [7] Q/TB 3133-2022, Thép không gỉ 0Cr13Mn-H cán nóng dùng làm đĩa phanh) 
	Bổ sung theo TCVN 1-2:2025, ghi nhận tài liệu tham khảo chính đã sử dụng làm căn cứ xây dựng thành phần hóa học và cơ tính cho mác thép mới 410-DP4.

	Căn cứ kỹ thuật
	Báo cáo số 46/26 "Nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá các tính chất không gỉ của 01 mác thép có chiều dày khác nhau" của Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) - Viện Khoa học vật liệu, thực hiện theo yêu cầu của Viện Tiêu chuẩn Đo lường Việt Nam.
	Báo cáo tiếp tục được sử dụng làm căn cứ kỹ thuật (không đưa vào Thư mục TLTK của tiêu chuẩn, do đây là báo cáo thử nghiệm riêng lẻ, không phải tài liệu công bố công khai) để Ban kỹ thuật xác nhận: (i) thành phần hóa học và cơ tính thực tế của thép nhập khẩu phù hợp với công bố tại Q/TB 3133-2022; (ii) vật liệu có tổ chức tế vi (ferit + mactenxit sau nhiệt luyện), độ bền ăn mòn (thử nghiệm gia tốc theo ISO 9227, ăn mòn lỗ theo ASTM G48, ăn mòn biên hạt theo ASTM A763) phù hợp với đặc tính thép không gỉ mactenxit dùng làm đĩa phanh mô tô, xe máy.



3. Dự kiến quá trình xây dựng dự thảo TCVN
	Thời gian
	Công việc
	Kết quả

	Quý III/2025
	Đăng ký kế hoạch xây dựng sửa đổi 1 TCVN 13627:2023 
	Kế hoạch được phê duyệt.

	Quý IV/2025 - Quý I/2026
	Phối hợp với Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) - Viện Khoa học vật liệu lấy mẫu, thử nghiệm đánh giá tính chất cơ học, thành phần hóa học và độ bền ăn mòn của thép nhập khẩu.
	Báo cáo thử nghiệm số 46/26.

	Quý II/2026
	Biên soạn dự thảo lần 1 (BKT 1) và thuyết minh.
	Dự thảo BKT 1 và thuyết minh dự thảo TCVN 13627:2026.

	Quý III/2026
	Họp Ban kỹ thuật 
	Thống nhất dự thảo để gửi LYK rộng

	Quý III/2026
	Gửi Lấy kiến rộng
	





